
UBND QUẬN THANH XUÂN 

    TRƯỜNG MN SƠN CA 

 

LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

 TUẦN 1 THÁNG 12/2021 

(Từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Bé tìm hiểu PTGT đường 

bộ) 

KHỐI MG BÉ 

(Bé tìm hiểu một số nghề) 
KHỐI MG NHỠ 

(Bé tìm hiểu một số nghề phổ 

biến) 

KHỐI MG LỚN 

(Một số nghề phổ biến) 

Thứ 2 

(29/11) 

GDAN 

Bài hát: Em tập lái ô tô. 

(GV: Lê Huyền) 

GDAN 

TC: Ai hát to nhất 

(Sưu tầm) 

                GDAN 

Cháu yêu cô chú công nhân 

(Sưu tầm) 

GDTC 

Đập bóng xuống sàn và bắt 

bóng 

(MT 4) 

 (GV: Vũ Đoài) 

Thứ 3 

(30/11) 

 KHÁM PHÁ 

Thí nghiệm: Hoa nở trong 

nước 

(MT: 20) 

(GV: Cung Lan Hương) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chú công an 

 (Sưu tầm) 

KNS 

Phép lịch sự trong bữa ăn 

(Sưu tầm) 

Thứ 4 

(01/12) 

TẠO HÌNH 

Tô màu ô tô 

 (Sưu tầm) 

LQVT 

Ôn tập nhận biết hình vuông, 

HCN, hình tam giác, hình 

tròn. Tiếp tục tạo nhóm đồ 

vật theo dấu hiệu hình dạng 

(Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu nghề bác sỹ 

(GV: Dương Hòa) 

 

KHÁM PHÁ 

Một số nghề phổ biến 

(MT: 49) 

(GV: Ngọc Hương) 

 

Thứ 5 

(02/12) 

 TẠO HÌNH 

Vẽ những cuộn len màu 

(Sưu tầm) 

THÍ NGHIỆM VUI 

Lốc xoáy mini 

(Sưu tầm) 

TOÁN 

Xác định phía phải, phía trái 

của đối tượng khác 

 (GV: Hà Thị Giang) 

Thứ 6 

(03/12) 

GDTC 

Bước qua gậy kê cao. 

(Sưu tầm) 

LQVH 

Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề  

 (GV: Lê Hương) 

LQVH 

Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề 

(GV: Nguyễn Hương)  

ÔN TẬP 

Phiếu bài tập củng cố 



LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 2 THÁNG 12/2021 

(Từ ngày 6/12 đến ngày 10/12/2021) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Bé tìm hiểu về PTGT 

đường thủy) 

KHỐI MG BÉ 

(Ước mơ của bé) 
KHỐI MG NHỠ 

(Ước mơ của bé) 
KHỐI MG LỚN 

(Ước mơ của bé) 

Thứ 2 

(6/12) 

GDAN 

Bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu 

(Sưu tầm) 

GDAN 

Bài hát: “Cháu yêu cô chú 

công nhân” 

(MT: 71) 

(Sưu tầm) 

GDAN 

Bạn muốn làm nghề gì? 

(Sưu tầm) 

LQCV 

Chữ u, ư 

(GV: Hồng Hạnh) 

Thứ 3 

(7/12) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt bò, 

lợn om dừa (gửi PH) 

(NV: Mai Loan) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt bò, lợn 

om dừa (gửi PH) 

(NV: Mai Loan) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt bò, 

lợn om dừa (gửi PH) 

(MT: 9) 

(NV: Mai Loan) 

DINH DƯỠNG 

Chế biến món ăn: Thịt bò, 

lợn om dừa (gửi PH) 

(NV: Mai Loan) 

Thứ 4 

(8/12) 

TẠO HÌNH 

Tô màu thuyền buồm 

(GV: Thanh Hà) 

GDTC 

Ném xa bằng 1 tay 

(GV: Nguyễn Thanh Thảo) 

THÍ NGHIỆM VUI 

Vũ điệu của sữa 

 (GV: Nguyễn Hòa) 

 

GDTC 

Ném trúng đích bằng 1 tay, 

bật liên tục vào các vòng 

(MT: 5) 

(GV: Thùy Linh) 

Thứ 5 

(9/12) 

 KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ước mơ của bé 

(Thợ làm bánh) 

(Sưu tầm) 

                 KNS  

Tự mặc quần áo khi mùa 

đông đến 

(MT: 15) 

(Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Bé tìm hiểu về nghề làm nón 

(GV: Ngọc Linh) 

Thứ 6 

(10/12) 

KNS 

Bé biết đi giày dép, mặc 

quần áo ấm khi trời lạnh. 

(MT: 12) 

(Sưu tầm) 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc  

(MT: 31) 

(GV: Nguyễn Thị Lộc) 

KHÁM PHÁ 

Ước mơ của bé 

(MT: 50) 

(GV:  Nguyễn Trang) 

ÔN TẬP 

Phiếu bài tập củng cố 



LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 3 THÁNG 12/2021 

(Từ ngày 13/12 đến ngày 17/12/2021) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Ngày thành lập quân đội 

nhân dân VN 22/12) 

KHỐI MG BÉ 

(Ngày thành lập quận đội VN 

22/12) 

KHỐI MG NHỠ 

(Bé tìm hiểu về làng nghề 

của Hà Nội) 

KHỐI MG LỚN 

(Chú Bộ đội) 

Thứ 2 

(13/12) 

GDAN 

Bài hát: Chú bộ đội. 

(MT 25) 

(Sưu tầm) 

GDTC 

VĐCB: Đi ngang, bước dồn 

 (Sưu tầm) 

 

 GDAN 

Em làm bác sỹ 

 (Sưu tầm) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chú bộ đội 

(MT 106) 

(GV: Phan Hiếu) 

Thứ 3 

(14/12) 
 

KHÁM PHÁ 

Thí nghiệm vui với màu 

nước 

 

TẠO HÌNH 

Vẽ và tô màu dụng cụ nghề 

xây dựng 

(Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về ngày 22/12 

(GV: Vũ Đoài) 

Thứ 4 

(15/12) 

HĐVĐV 

Xếp tàu hỏa 

(GV: Nguyễn Trang) 

 

GDATGT 

Đường dành cho người đi bộ 

(GV: Ngô Hằng) 

LQVH 

Truyện: Món quà của cô 

giáo 

(GV:  Lê Hằng Thu) 

LQVT 

Nhận biết nhóm có 8 đối 

tượng 

(GV: Lê Dung ) 

Thứ 5 

(16/12) 
 

GDTC 

Đi ngang, bước dồn 

 (Sưu tầm) 

GDATGT 

Đường dành cho người đi 

bộ 

(GV: Ngô Hằng) 

GDATGT 

Đường dành cho người đi bộ 

(GV: Ngô Hằng) 

Thứ 6 

(17/12) 

GDTC 

Ném về phía trước bằng 1 

tay. 

 (Sưu tầm) 

TẠO HÌNH 

Tô màu trang phục chú bộ 

đội 

(GV: Cung Lan Hương) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu nghề làm cốm 

(GV: Vân Anh) 

ÔN TẬP 

Phiếu bài tập củng cố 

 

           

        

                  



LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 4 THÁNG 12/2021 

(Từ ngày 20/12 đến ngày 24/12/2021) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Bé vui đón Noel) 
KHỐI MG BÉ 

(Bé vui đón Noel) 
KHỐI MG NHỠ 

(Bé vui đón Noel) 
KHỐI MG LỚN 

(Bé vui đón Noel) 

Thứ 2 

(20/12) 

NBTN 

Bé tìm hiểu về PTGT 

đường hàng không. 

 (Sưu tầm) 

TẠO HÌNH 

Tô màu cây thông noel 

(GV: Đỗ Thu Hà) 

GDAN 

 Jingle Bells 

(Sưu tầm) 

 

VĂN HỌC 

Thơ: Bé làm bác sĩ 

(MT 59) 

(GV: Phương Anh) 

Thứ 3 

(21/12) 
 

LQVT 

Dạy trẻ một và nhiều 

(MT: 27) 

(Sưu tầm) 

LQVT 

Phân biệt hình vuông-hình 

chữ nhật 

(MT: 38) 

(GV: Lê Linh Chi ) 

LQVT 

Tách gộp nhóm có 8 đối 

tượng 

(GV: Nguyễn Huế) 

Thứ 4 

(22/12) 

TẠO HÌNH 

Tô màu cây thông noel. 

(GV: Quỳnh Trang) 

KNS 

Dạy trẻ đi giày dép đúng cách 

(GV: Lã Thị Hồng) 

KHÁM PHÁ 

Lễ giáng sinh Noel những 

điều thú vị 

(Sưu tầm) 

KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về ngày Noel 

(GV: Minh Thủy ) 

Thứ 5 

(23/12) 

DINH DƯỠNG 

Tình trạng thừa cân béo phì 

ở trẻ em mầm non 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Tình trạng thừa cân béo phì ở 

trẻ em mầm non 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Tình trạng thừa cân béo phì 

ở trẻ em mầm non 

(MT: 14) 

(gửi PH) 

DINH DƯỠNG 

Tình trạng thừa cân béo 

phì ở trẻ em mầm non 

(gửi PH) 

Thứ 6 

(24/12) 

LQVH 

Thơ: Đi chơi phố 

(Sưu tầm) 

LQVH 

Truyện: Bác sĩ Chim 

(Sưu tầm) 

TẠO HÌNH 

Vẽ cây thông Noel 

(Phạm Thảo) 

ÔN TẬP 

Phiếu bài tập củng cố 

 



LỊCH PHỐI HỢP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ 

TUẦN 5 THÁNG 12/2021 

(Từ ngày 27/12 đến ngày 31/12/2021) 
 

Thời gian 

thực hiện 

KHỐI NHÀ TRẺ 

(Chào mừng năm mới 2022) 
KHỐI MG BÉ 

(Chào mừng năm mới 2022) 
KHỐI MG NHỠ 

(Chào mừng năm mới 2022) 
KHỐI MG LỚN 

(Chào mừng năm mới 2022) 

Thứ 2 

(27/12) 

LQVH 

Truyện: Qua đường 

(GV: Nguyễn Phượng) 

 

GDAN 

Bài hát: Mùa xuân 

(Sưu tầm) 

 

GDAN 

Mùa xuân của bé 

(Sưu tầm) 

ÂM NHẠC 

VĐMH: “Bé đón tết sang” 

(GV: Lưu Mai) 

Thứ 3 

(28/12) 
 

LQVH 

Truyện cây rau của thỏ út 

(GV: Nguyễn Thị Lộc) 

 

LQVH 

Ông tổ nghề gốm 

(Sưu tầm) 

 

THÍ NGHIỆM 

Hạt gạo nhảy múa 

(Sưu tầm) 

Thứ 4 

(29/12) 

TẠO HÌNH 

Dán đèn tín hiệu. 

(Sưu tầm) 

 

 

KNS 

Dạy trẻ mạnh dạn, tự tin chỗ 

đông người 

(Sưu tầm) 

THỂ DỤC 

Đi trên dây, ném bóng vào 

rổ (MT: 2) 

 (GV: Lan Phương) 

LQCV 

Chữ: i, t, c 

(GV: Ngọc Hương) 

Thứ 5 

(30/12) 

 LQVT 

Dạy trẻ nhiều hơn, ít hơn 

(Sưu tầm) 

LQVT 

Ôn chữ số và số lượng 

trong phạm vi 5 

(MT: 34) 

(Sưu tầm) 

VĂN HỌC 

Truyện: “Sự tích bánh 

chưng bánh dày” 

(GV: Hà Giang) 

Thứ 6 

(31/12) 

NBTN 

Trò chuyện với trẻ về 1 số 

hoạt động chào mừng năm 

mới 2022. 

(Sưu tầm) 

Tạo hình 
Vẽ hoa cánh tròn 

(GV: Nguyễn Thị Thảo) 

 

TẠO HÌNH 

Vẽ  pháo hoa 

(GV: Hà Phương) 

ÔN TẬP 

Phiếu bài tập củng cố 

 

Lưu ý: - Lịch phối hợp sẽ gửi tới PH theo từng tuần và gửi vào các ngày chủ nhật tuần của tuần trước đó. 

             - Các nội dung bài học sẽ gửi tới phụ huynh trước 8h00 hàng ngày. 

             - Giáo viên trao đổi, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị các đồ dùng, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động. 



             - Những ngày còn lại, GV tương tác với PH về các nội dung: chăm sóc, dinh dưỡng, hướng dẫn trẻ vui chơi tại nhà. 

 

                                                                                            TM. BAN GIÁM HIỆU 

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                           Mẫn Thị Minh Thu 

 


